KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 6510216
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	DLC116
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	2
	DLC121
	Thực hành động cơ cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	DLC114
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC170
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CKC166
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKC164
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKC160
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DLC117
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	4(4,0,8)
	DLC114(a)
	

	7
	DLC122
	Thực hành động cơ xăng
	3(0,3,2)
	DLC121(a)
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	8
	DLC147
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc xe
	2(0,2,1)
	
	

	9
	DLC145
	Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 3
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CKC161
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	4
	DLC137
	Thực hành hệ thống truyền lực trên ôtô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	5
	DLC118
	Lý thuyết gầm ôtô
	4(4,0,8)
	
	

	6
	DLC128
	Đồ án động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	
	

	7
	DLC125
	Thực hành điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	DLC117(a)
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	8
	DLC139
	Thực hành đồng – sơn ôtô
	2(0,2,1)
	
	

	9
	DLC146
	Thực hành bảo dưỡng xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	DLC123
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	4
	CKC162
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	5
	DLC144
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ôtô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	6
	DLC140
	Phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ôtô
	4(2,2,5)
	
	Dự lớp 1TC, học qua mạng 3TC

	7
	DLC129
	Đồ án gầm ôtô
	1(0,1,0)
	
	

	8
	DLC135
	Thực hành Điện ôtô 2
	2(0,2,1)
	DLC125(a)
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 3 môn học sau)
	4
	
	

	9
	DLC131
	Quản lý dịch vụ ôtô
	2(2,0,4)
	
	

	10
	DLC134
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	
	

	11
	DLC133
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	DLC130
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 6510216
	TT
	Mã
môn học  
	Tên môn học  
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	TTC270
	Tin học 
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CKC260
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC261
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DLC217
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	7
	DLC244
	Lý thuyết gầm ô tô
	2(2,0,4)
	
	

	8
	DLC213
	Thực hành động cơ cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	9
	DLC222
	Hệ thống điện và điện tử ô tô
	2(2,0,4)
	
	

	10
	DLC215
	Thực hành hệ thống truyền lực trên ô tô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CBC246
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CBC245
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	4
	CKC206
	Nguyên lý - chi tiết máy
	2(2,0,4)
	
	

	5
	DLC212
	Động cơ đốt trong
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DLC233
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	7
	DLC226
	Thực hành điện ôtô 1 (**)
	3(0,3,2)
	
	

	8
	DLC236
	Thực hành động cơ xăng (**)
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	7
	
	

	1
	DLC220
	Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	DLC235
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	3
	DLC229
	Đồ án gầm ô tô
	1(0,1,0)
	
	

	4
	DLC216
	Thực hành điện ôtô 2
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	5
	DLC234
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DLC231
	Quản lý dịch vụ ô tô
	2(2,0,4)
	
	

	7
	DLC249
	Ô tô sử dụng năng lượng mới
	2(2,0,4)
	
	

	Tổng cộng
	45
	
	



























KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
MÃ NGÀNH: 6510211  
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:     Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	 
	 
	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	2
	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	TTC270
	Tin học
	1(0,1,1)
	 
	 

	4
	NLC202
	Truyền Nhiệt
	3(3,0,6)
	 
	 

	5
	NLC206
	Cơ sở kỹ thuật điện- điện tử
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	NLC207
	Máy và thiết bị lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	7
	NLC203
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	8
	NLC219
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	9
	NLC220
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	Học kỳ 2
	16
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	14
	 
	 

	10
	CBC246
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	11
	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	12
	CBC245
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	 
	 

	13
	NLC213
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2(2,0,4)
	 
	 

	14
	NLC118
	Thực hành Tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	 
	 

	15
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	2(0,2,1)
	 
	 

	16
	NLC222
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí Trung tâm (**)
	3(0,3,2)
	NLC206 (a)
NLC203 (a)
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	17
	NLC204
	Kỹ thuật điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	NLC203 (a)
	 

	18
	NLC235
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	 
	 
	Học kỳ 3
	11
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	9
	 
	 

	19
	NLC212
	Lò hơi
	2(2,0,4)
	NLC202 (a)
	 

	20
	NLC211
	Kỹ thuật sấy
	2(2,0,4)
	NLC202 (a)
	 

	21
	NLC233
	Nhà máy nhiệt điện
	2(2,0,4)
	 
	 

	22
	NLC239
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	23
	NLC221
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	NLC206 (a)
NLC203 (a)
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	24
	NLC225
	Chuyên đề máy lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	25
	NLC236
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	45
	 
	 





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO TOÀN KHÓA 2019
KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 6510216
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	DLC316
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	2
	DLC321
	Thực hành động cơ cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	3
	KTC301
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	DLC314
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC370
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CKC366
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKC364
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học  tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC305
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	DLC317
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	4(4,0,8)
	DLC314 (a)
	

	6
	DLC322
	Thực hành động cơ xăng (**)
	3(0,3,2)
	DLC321 (a)
	

	7
	DLC338
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CKC360
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	

	4
	DLC337
	Thực hành hệ thống truyền lực trên ôtô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	5
	DLC318
	Lý thuyết gầm ôtô
	4(4,0,8)
	
	

	6
	DLC328
	Đồ án động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	
	

	7
	DLC325
	Thực hành điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	DLC317 (a)
	

	8
	DLC323
	Thực hành động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	9
	DLC340
	Phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ôtô
	4(2,2,5)
	
	Dự lớp 01TC, học qua mạng 03TC

	Môn học tự chọn (SV chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	10
	DLC347
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc xe
	2(0,2,1)
	
	

	11
	DLC345
	Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 4
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CTC305
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	DLC335
	Thực hành điện ôtô 2
	2(0,2,1)
	DLC325 (a)
	

	4
	CKC361
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	

	5
	DLC344
	Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động trên ôtô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	6
	DLC329
	Đồ án gầm ôtô
	1(0,1,0)
	
	

	7
	DLC342
	Thực hành chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ (**)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	DLC343
	Thực hành chẩn đoán hệ thống điều khiển điện thân xe (**)
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	9
	DLC339
	Thực hành đồng – sơn ôtô
	2(0,2,1)
	
	

	10
	DLC346
	Thực hành bảo dưỡng xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	DLC330
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	2
	DLC341
	Thực hành chẩn đoán hệ thống gầm ô tô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC362
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 3 môn học sau)
	4
	
	

	5
	DLC331
	Quản lý dịch vụ ôtô
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DLC333
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	7
	DLC334
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2(2,0,4)
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	






KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
MÃ NGÀNH: 5510211
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	CKT469
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	5
	CKT467
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLT401
	Nhiệt động kỹ thuật
	4(4,0,8)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	26
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	26
	 
	 

	7
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	 

	8
	CBT402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	9
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	 

	10
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	 
	 

	11
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	12
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	13
	CBT417
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	 
	 

	14
	NLT403
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	NLT401(a)
	 

	15
	NLT406
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	2(2,0,4)
	 
	 

	16
	NLT416
	Thực hành Điện cơ bản
	3(0,3,2)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	17
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	18
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	 

	19
	CBT406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	CBT402 (a)
	 

	20
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	 

	21
	NLT410
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	3(3,0,6)
	NLT406 (a)
	 

	22
	NLT407
	Máy và thiết bị lạnh
	2 (2,0,4)
	NLT403(a)
	 

	23
	NLT417
	Thực hành Lạnh cơ bản
	3(0,3,2)
	NLT401(a)
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 4
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	24
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	 

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	 

	26
	CBT410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	 

	27
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	 

	28
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	 
	 

	29
	NLT404
	Kỹ thuật điều hoà không khí
	2(2,0,4)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	30
	NLT423
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh (**)
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT410 (a)
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 5
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	31
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	32
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	 

	33
	CBT414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	 

	34
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	 

	35
	NLT424
	Điều hòa không khí Ô tô
	2(1,1,3)
	 
	 

	36
	NLT418
	Thực hành tủ lạnh dân dụng
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	37
	NLT420
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí cục bộ (**)
	2(0,2,1)
	NLT407 (a)
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	38
	NLT427
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLT426
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 6
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 

	40
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT441(a)
	 

	41
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	 

	42
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	 

	43
	NLT421
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	NLT407 (a)
	 

	44
	NLT438
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	45
	NLT440
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	46
	NLT432
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	 
	 

	47
	NLT425
	Chuyên đề máy lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	 
	Tổng cộng
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
MÃ NGÀNH: 5520205
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	CKT469
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	5
	CKT467
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLT401
	Nhiệt động kỹ thuật
	4(4,0,8)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	25
	 
	 

	7
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	 

	8
	CBT402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	9
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	 

	10
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	 
	 

	11
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	12
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	13
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	 
	 

	14
	NLT403
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	NLT401(a)
	 

	15
	NLT406
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	2(2,0,4)
	 
	 

	16
	NLT415
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	17
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	18
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	 

	19
	CBT406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	CBT402 (a)
	 

	20
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	 

	21
	NLT409
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLT406 (a)
	 

	22
	NLT408
	Máy và thiết bị lạnh 
	3(3,0,6)
	NLT403(a)
	 

	23
	NLT417
	Thực hành Lạnh cơ bản
	3(0,3,2)
	NLT401(a)
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 4
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	25
	 
	 

	24
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	 

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	 

	26
	CBT410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	 

	27
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	 

	28
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	 
	 

	29
	NLT413
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	3(3,0,6)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	30
	NLT423
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT409 (a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 5
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	31
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	32
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	 

	33
	CBT414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	 

	34
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	 

	35
	NLT424
	Điều hòa không khí Ô tô
	2(1,1,3)
	 
	 

	36
	NLT419
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	37
	NLT420
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí cục bộ (**)
	2(0,2,1)
	NLT408 (a)
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	38
	NLT404
	Kỹ thuật điều hoà không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLT435
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 6
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 

	40
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT441(a)
	 

	41
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	 

	42
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	 

	43
	NLT421
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	NLT408 (a)
	 

	44
	NLT438
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	45
	NLT440
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	46
	NLT414
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	 
	 

	47
	NLT427
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	 
	Tổng cộng
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH
MÃ NGÀNH: 5520114
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	CKT469
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	5
	CKT467
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLT401
	Nhiệt động kỹ thuật
	4(4,0,8)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	25
	 
	 

	7
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	 

	8
	CBT402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	9
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	 

	10
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	 
	 

	11
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	12
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	13
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	 
	 

	14
	NLT403
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	NLT401(a)
	 

	15
	NLT406
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	2(2,0,4)
	 
	 

	16
	NLT415
	Thực hành Điện cơ bản
	2 (0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	17
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	18
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	 

	19
	CBT406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	CBT402 (a)
	 

	20
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	 

	21
	NLT410
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	3(3,0,6)
	NLT406 (a)
	 

	22
	NLT407
	Máy và thiết bị lạnh
	2(2,0,4)
	NLT403(a)
	 

	23
	NLT417
	Thực hành Lạnh cơ bản
	3(0,3,2)
	NLT401(a)
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 4
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	25
	 
	 

	24
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	 

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	 

	26
	CBT410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	 

	27
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	 

	28
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	 
	 

	29
	NLT413
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	3(3,0,6)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	30
	NLT423
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT410 (a)
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 5
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	31
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	32
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	 

	33
	CBT414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	 

	34
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	 

	35
	NLT424
	Điều hòa không khí Ô tô
	2(1,1,3)
	 
	 

	36
	NLT418
	Thực hành tủ lạnh dân dụng (**)
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	37
	NLT420
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí cục bộ (**)
	2(0,2,1)
	NLT407 (a)
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	38
	NLT404
	Kỹ thuật điều hoà không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLT428
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 6
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 

	40
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT441(a)
	 

	41
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	 

	42
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	 

	43
	NLT421
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	NLT407(a)
	 

	44
	NLT438
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	45
	NLT440
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	46
	NLT425
	Chuyên đề máy lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	47
	NLT426
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	 
	Tổng cộng
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
MÃ NGÀNH: 5520255
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số Tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	CKT469
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	5
	CKT467
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLT401
	Nhiệt động kỹ thuật
	4(4,0,8)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	25
	 
	 

	7
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	 

	8
	CBT402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	9
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	 

	10
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	 
	 

	11
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	12
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	 
	 

	13
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	 
	 

	14
	NLT403
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	2(2,0,4)
	NLT401(a)
	 

	15
	NLT406
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	2(2,0,4)
	 
	 

	16
	NLT415
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	24
	 
	 

	17
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	18
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	 

	19
	CBT406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	CBT402 (a)
	 

	20
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	 

	21
	NLT409
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLT406 (a)
	 

	22
	NLT408
	Máy và thiết bị lạnh 
	3(3,0,6)
	NLT403(a)
	 

	23
	NLT417
	Thực hành Lạnh cơ bản
	3(0,3,2)
	NLT401(a)
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 4
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	25
	 
	 

	24
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	 

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	 

	26
	CBT410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	 

	27
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	 

	28
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	 
	 

	29
	NLT405
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	30
	NLT423
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT409 (a) 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 5
	25
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	31
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	32
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	 

	33
	CBT414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	 

	34
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	 

	35
	NLT424
	Điều hòa không khí Ô tô
	2(1,1,3)
	 
	 

	36
	NLT419
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	NLT401 (a)
NLT403 (a)
	 

	37
	NLT420
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí cục bộ (**)
	2(0,2,1)
	NLT408 (a)
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	38
	NLT414
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLT413
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 6
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	20
	 
	 

	40
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT441(a)
	 

	41
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	 

	42
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	 

	43
	NLT421
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	NLT408 (a)
	

	44
	NLT438
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	45
	NLT440
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	 
	 

	46
	NLT427
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	47
	NLT431
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	139
	 
	 






















KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
MÃ NGÀNH: 6510211
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	9
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	10
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2(2,0,4)
	 
	 

	11
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	12
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106 (b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	17
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 
	 

	18
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	19
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	20
	NLC104
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a)
	 

	21
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	 
	 

	25
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	26
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	28
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 4
	21
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 
	 

	30
	NLC111
	Kỹ thuật sấy 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC112
	Lò hơi 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm  (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	 
	 

	37
	NLC133
	Nhà máy nhiệt điện
	2(2,0,4)
	 
	 

	38
	NLC125
	Chuyên đề máy lạnh 
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC136
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 5
	6
	 
	 

	41
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
MÃ NGÀNH: 6520205
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	9
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	10
	NLC129
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	2(2,0,4)
	 
	 

	11
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	12
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106 (b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	17
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 
	 

	18
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	19
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	20
	NLC104
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a)
	 

	21
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	 
	 

	25
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	2(2,0,4)
	 
	 

	26
	NLC114
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	28
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 4
	21
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 
	 

	30
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC130
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	 
	 

	37
	NLC128
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	38
	NLC125
	Chuyên đề máy lạnh 
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 5
	6
	 
	 

	41
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH
MÃ NGÀNH: 6520114
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	9
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	10
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành 
	2(2,0,4)
	 
	 

	11
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	12
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106 (b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	17
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 
	 

	18
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	19
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	20
	NLC104
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a)
	 

	21
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 4 môn học sau)
	4
	 
	 

	25
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	26
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	28
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống Điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 4
	21
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 
	 

	30
	NLC128
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC114
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm (**) 
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 4 môn học sau)
	4
	 
	 

	37
	NLC130
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	 
	 

	38
	NLC125
	Chuyên đề máy lạnh 
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC136
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 5
	6
	 
	 

	41
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA NHIỆT LẠNH
NGÀNH: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
MÃ NGÀNH: 6520255
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	 
	 

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	CBC107
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	CKC168
	Thực hành Gò
	1(0,1,1)
	 
	 

	6
	NLC101
	Nhiệt động kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	 
	 

	8
	NLC106
	Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử 
	3(3,0,6)
	 
	 

	9
	NLC103
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh 
	3(3,0,6)
	NLC101(a)
	 

	10
	NLC113
	CAD ứng dụng chuyên ngành
	2(2,0,4)
	 
	 

	11
	NLC102
	Truyền nhiệt 
	2(2,0,4)
	 
	 

	12
	NLC107
	Máy và thiết bị lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	13
	NLC109
	Trang bị điện hệ thống lạnh 
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
NLC102(b)
	 

	14
	NLC115
	Thực hành Điện cơ bản 
	2(0,2,1)
	NLC106 (b)
	 

	15
	CKC166
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	 
	 

	16
	NLC117
	Thực hành Lạnh cơ bản 
	2(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	17
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 
	 

	18
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	19
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	 
	 

	20
	NLC105
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	NLC103(a)
	 

	21
	NLC118
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
	2(0,2,1)
	NLC103(a)
	 

	22
	NLC119
	Thực hành tủ lạnh thương nghiệp (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	23
	NLC123
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	2(0,2,1)
	NLC109(a)
	 

	24
	NLC138
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	 
	 

	25
	NLC128
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	26
	NLC114
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	 
	 

	27
	NLC132
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
	2(2,0,4)
	NLC102(a)
	 

	28
	NLC130
	Thông gió và xử lý khí thải
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 4
	21
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	17
	 
	 

	29
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 
	 

	30
	NLC126
	Thiết kế kho lạnh
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	31
	NLC131
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	NLC101(a)
	 

	32
	NLC120
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	33
	NLC121
	Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp (**)
	3(0,3,2)
	 
	 

	34
	NLC122
	Thực hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm (**)
	2(0,2,1)
	 
	 

	35
	NLC124
	Điều hòa không khí ôtô
	2(1,1,3)
	NLC101(a)
	 

	36
	NLC139
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	 
	 

	37
	NLC127
	Thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí
	2(2,0,4)
	 
	 

	38
	NLC134
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	 
	 

	39
	NLC136
	Năng lượng tái tạo
	2(2,0,4)
	 
	 

	40
	NLC135
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 5
	6
	 
	 

	41
	NLC140
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Tổng
	90
	 
	 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 5510216
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	[bookmark: _GoBack]Mã môn học:         Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CTT402
	Giáo dục chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	4
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*) 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	KT401
	Kỹ năng mềm (*) 
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT470
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	8
	CKT467
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	DLT413
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	5
	CBT417
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	6
	DLT418
	Thực hành Động cơ xăng
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	DLT412
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	
	

	6
	DLT411
	Điện kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	7
	DLT414
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	3
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	4
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	5
	CKT465
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	6
	TTT4200
	Tin học 
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	7
	DLT424
	Thực hành Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	
	

	8
	DLT426
	Thực hành đồng – sơn ô tô 
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	DLT415
	Lý thuyết gầm ô tô
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CKT463
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	6
	DLT428
	Đồ án Động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	
	

	7
	DLT421
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô  (**)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 6
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	DLT419
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	4
	DLT425
	Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	5
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	6
	DLT430
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	7
	DLT423
	Thực hành Điều hòa không khí (**)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	DLT427
	Thực hành chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
TRUNG CẤP (1 NĂM 3 THÁNG) TOÀN KHÓA 2019
KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 5510216
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KTT201
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT217  
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	3
	CTT206
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	4
	DLT212
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	5
	DLT211
	Động cơ đốt trong
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKT271
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT270
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	8
	CKT267
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CBT224
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTT202
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	3
	TTT2200
	Tin học 
	3(1,2,3)
	
	

	4
	CBT241
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	DLT213
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKT206
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	
	

	7
	DLT218
	Thực hành động cơ xăng
	2(0,2,1)
	
	

	8
	DLT215
	Lý thuyết gầm ô tô
	3(3,0,6)
	
	

	9
	DLT225
	Thực hành hệ thống truyền lực trên ô tô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	10
	DLT224
	Thực hành Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	
	

	11
	DLT227
	Thực hành chăm sóc ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 3
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	1
	CBT242
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	2
	DLT228
	Đồ án động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	
	

	3
	DLT230
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	4
	DLT219
	Thực hành động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	5
	DLT221
	Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô (**)
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau)
	2
	
	

	6
	DLT223
	Thực hành Điều hòa không khí (**)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	DLT226
	Thực hành đồng – sơn ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	55
	
	


Học sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn nếu dưới 5,0 bắt buộc phải học bổ sung và kiểm tra đánh giá môn học để hoàn thành kiến thức văn hóa THPT và được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa.
Số tiết các môn văn hóa bổ sung:
Toán: 2 tín chỉ = 30 tiết
Lý: 2 tín chỉ = 30 tiết
Hóa: 2 tín chỉ = 30 tiết
Văn: 2 tín chỉ = 30 tiết
Học sinh phải thi và đạt tốt nghiệp 3 môn văn hóa Toán, Lý, Hóa thì mới được cấp bằng Trung cấp theo quy định.
Chương trình này được bố trí ngoài giờ.

		34
